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LỜI NÓI ĐẦU TVP STEEL

Công ty Cổ phần Thép TVP được biết đến là một trong những Công ty hàng đầu về lĩnh vực sản xuất và kinh 
doanh các sản phẩm tôn mạ lạnh, mạ kẽm và mạ màu chất lượng cao, thép tấm, thép lá và các sản phẩm thép 
đa dạng.

Với định hướng trở thành một công ty sản xuất chuyên ngành, chúng tôi không ngừng đầu tư chuyên sâu vào 
các công nghệ hiện đại nhất và luôn luôn dẫn đầu về kỹ thuật trên thị trường Việt Nam.

Chúng tôi luôn phát triển các sản phẩm mới đi đầu trong ngành xây dựng, hoàn thiện quy trình sản xuất và 
kinh doanh khép kín để tạo ra một giá trị sản phẩm tốt nhất trên thị trường mà giá thành thì rất hợp lý.

Liên tục nhiều năm qua, Công ty Cổ phần Thép TVP luôn khẳng định vị trí dẫn đầu về công nghệ của mình và 
liên tục đầu tư mở rộng thị phần của mình trong ngành sản xuất thép. Thêm vào đó Công ty Cổ phần Thép TVP  
đã không bỏ lỡ cơ hội vàng để triển khai nhà máy Tôn Mạ Màu công nghệ cao - dự án công nghệ hiện đại đáp 
ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường về chất lượng sản phẩm, với các sản phẩm cho Home O�ce, tôn giả
đá, tôn giả gỗ và các sản phẩm cho ngành trang trí nội thất. Đồng thời công ty đã đầu tư xây dựng dây chuyền 
Cán Nguội của Hitachi do Tập đoàn Tenova hợp tác cùng với nhà cung cấp I2S Hoa Kỳ, và dây chuyền Tẩy Rỉ 
Pickling Line do Tenova lắp đặt, cao hơn nữa Công ty đã liên kết đầu tư dây chuyền Mạ Lạnh do tập đoàn 
Danieli của Ý cung cấp.

Với những đầu tư mạnh mẽ Thép TVP tin tưởng rằng mình sẽ vươn xa hơn nữa để trở thành Công ty chuyên 
ngành sản xuất vật liệu xây dựng với công nghệ hàng đầu Đông Nam Á.

Ra được sự tin tưởng của khách hàng, đề nắm bắt và đầu tư Công ty Cổ phần Thép TVP chúng tôi đã mạnh
dạng đầu tư thành công được một Khu công nghiệp với một chuỗi dự án mới, các ngành nghề đa dạng và sẽ 
mở đường cho TVP thành công và thành công hơn nữa trong tương lai.

Cảm ơn quý khách đã hợp tác, ủng hộ TVP chúng tôi trong những năm qua và hy vọng trong tương lai chúng 
tôi cũng được sự ủng hộ của quý khách hàng vì thành công của quý khách hàng chính là thành công của TVP 
chúng tôi.

Trân trọng cám ơn!

trading system to create the best value product in the market with a suitable price.

share in steel manufacturing. In addition, TVP already got the great opportunity to develop high technology color 

stone fake sheet, wood fake sheet and interior products. Furthermore, TVP has invested in Hitachi’s Cold Rolling 
Line of Tenova Group and I2S America, and a Push Pull Pickling Line that was installed by Tenova. In particular, TVP 
has also invested in a Continuous Galvalume Line from Danieli Italy .

With strong investments, TVP believes that we will become a leading company in manufacturing building materials 
with ASEAN's advanced technology.

 With the trust from our customers, TVP has bravely invested in the industrial park with a series of new projects to 
diversify our industries. This will pave the way for TVP to achieve even greater success in the future.

We sincerely thank you for your cooperation and support of TVP Steel throughout the years. We hope to continue 
receiving support from our customers as their success is also the success of TVP Steel.

Sincerely thank!

INTRODUCTION
TVP JSC is a well-known company that specializes in manufacturing and trading products such as Galvalume (GL), 

High Quality Galvanized (GI), and Color Coating (PPGI, PPCR, PPGL) steel sheets, steel plates, and steel hollow pipes 
(GI Pipe, Black Pipe, etc.). 
  With the goal of becoming a specialized production company, we are continuously investing in the latest and most 
advanced technology available in the Vietnamese market.
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TVP STEEL TẦM NHÌN
VISION

Trở thành công ty thép đứng thứ 3 Việt Nam và nằm trong top 10 khu vực Đông Nam Á 
trong lĩnh vực sản xuất - cung cấp các sản phẩm tôn mạ và ống thép các loại.

Become the 3rd largest steel company in Vietnam and belongs to top 10 of Southeast Asia region in
the �eld of manufacturing - suppling coating steel products and all kind of steel pipes. 
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TVP STEELSỨ MỆNH
MISSION

- Tạo ra giá trị thặng dư cho xã hội
- Ươm mầm cho thế hệ mai sau

- Creating the surplus value for society
- Nurturing the next generations
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TVP STEEL GIÁ TRỊ CỐT LÕI
CORE VALUE
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GIÁ TRỊ CỐT LÕI

THƯƠNG HIỆU TVP

Dedication to work, to people, to 

        ận tâm với công việc, với
mọi người, với đồng nghiệp,
với khách hàng.

        ui vẻ với bản thân, với
đồng nghiệp, với khách 
hàng, với đối tác.

        hát triển vì công ty, vì
cộng đồng, phát triển vì đất
nước.

colleagues, to customers.

Have fun with yourself, your 
colleagues, your customers, and 
your partners.

Develop for the company, the 
community, the country.

TVP Steel
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TVP STEEL CAM KẾT
COMMITMENT

- TVP steel commits to provide morfstnemeriuqer  lla  teem  ot  stcudorp  tseb  eht      
construction works to contribute to the development of the country.

dna citsemod ni sremotsuc fo stnemeriuqer eht lla teem ot stcudorp wen gnitaerC-
foreign market .
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TVP STEEL LỊCH SỬ HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN
HISTORY AND DEVELOPMENT

 

 

Thành lập nhà máy cán tôn, xà gồ.
Establishment of Steel Sheet and Purlin Factory.
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Thành lập nhà máy cán tôn, xà gồ.
Establishment of Steel Sheet and Purlin Factory.

-  Dây chuyền tẩy rỉ đi vào hoạt động.
-  Dây chuyền recoil đi vào hoạt. 

-  Dây chuyền mạ kẽm NOF đi vào hoạt động.
-  Dây chuyền mạ lạnh của Danieli đi vào hoạt động. 
-  NOF Galvanized Coating Line goes into Operation. 

- Dây chuyền cán nguội đi vào hoạt động.
- Triển khai dự án mạ lạnh của Danieli Italy.
- Cold rolling line goes into Operation. 
- Deployment of galvanized project with a year by Danieli Italy.  

-  Dây chuyền mạ lạnh 4 đi vào hoạt động.
-  Mạ kẽm đã đạt được công suất hơn 1 triệu tấn / năm.
- Galvalume line 4 goes into Operation.  
- Galvanizing has reached a capacity of over 1 million tons per year.

-   Push Pull Pickling Line goes into Operation. 
-   Recoiling Line goes into Operation. 

-  Danieli’s Galvalume Line goes into Operation. 

- Dây chuyền cắt tấm và dây chuyền cán nguội khổ nhỏ
đi vào hoạt động. 
-  Triển khai dây chuyển cán nguội của tập đoàn Tenova
hợp tác với nhà cung cấp I2S Hoa Kỳ.
- Steel sheet cutting machine and cold rolling line with small width which 
goes into operation.
- Deployment of cold rolling line with a production of Tenova Group
 cooperates with I25 USA

-  Vinh dự nhận được chứng chỉ ISO 9001:2008 do tổ
chức TUV 2 SUD cấp. 
-   Nâng cấp công suất sản xuất dây chuyền mạ màu I.
-   Dây chuyền xả băng số III, IV và nhà máy ống thép III
đi vào hoạt động.
-  Honor to get certi�cate ISO 9001: 2008 from TUV 2 SUD organization.

-  Slitting factory No. III, IV and factory pipe No. Ill goes into operation
-  Increase the production capacity of color coating factory I.

-  Thành lập và đưa vào hoạt động nhà máy xả băng Số II. 
-  Thành lập nhà máy sản xuất tôn cuộn mạ kẽm thứ Il.
-  Nâng cấp hệ thống ISO theo tiêu chuẩn mới ISO 9001: 2008.
-  Establish and put into operation the slitting factory II.
-  Establishment of galvanized steel coins factory II.
-  Upgrading ISO system according to new ISO standards 9001: 2008.

-  Thành lập nhà máy sản xuất tôn cuộn mạ kẽm.
-  Thành lập nhà máy mạ màu.
-  Thành lập nhà máy xả băng I.
-  Establishment of galvanized steel coils factory with a production. 
-  Establishment of color coating factory with a production. 
-  Establishment of slitting factory I.

-  Thành lập Công Ty TNHH SX & TM Thép TVP.
-  Nhà máy ống thép đi vào hoạt động.
-  Established TVP Steel PRODUCE TRADING COMPANY LIMITED.

-  Steel pipe factory with a production which goes into operation.

-  Vinh dự nhận chứng chỉ ISO 9001:2008 do tổ chức
BUREAU VERITAS (Vương Quốc Anh) cấp.
-  Nhà máy sản xuất tôn cuộn mạ kẽm số II đi vào hoạt động.
- Honor to get certi�cate /SO 9001: 2008 from BUREAU VERITAS (UK)
 organization.
-  The Galvanized steel coils factory II  goes into operation.

-  Dây chuyền sản xuất tôn cuộn mạ màu II đi vào hoạt động. 
-  Mở rộng nhà máy vào khu công nghiệp Phúc Long.
-  Đón nhận cờ thi đua Chính Phủ.
-  Đón nhận Huy Chương Lao Động Hạng Ba.
-  The color coating steel coils factory No. 2 goes into operation
-  Expand the factory goes into Phuc Long industrial park.
-  Received the government emulation �ags.
-  Received the Third Class Labor Medal.

-  Nhà máy sản xuất tôn cuộn mạ kẽm đi vào hoạt động.
-  Thiết lập và dùng hệ thống ISO 9001:2000 cho hoạt động
 sản xuất và kinh doanh của công ty.
-  The factory produces galvanized steel coils goes into operation. 
-  Established and use ISO 9001: 2000 system in the company's production 
and business activities.
-  Received the Third Class Labor Medal.

-  Lắp đặt nhà máy sản xuất tôn cuộn mạ màu số 2.
-  Đón nhận bằng khen Thủ Tướng Chính Phủ.
-  Xây dựng nhà máy sản xuất ống thép III.
-  Thành lập khu công nghiệp Phúc Long và khu dân cư.
-  Installing the color coating steel coils factory No. 2 
-  Honor to get certi�cate of merit from Prime Minister.
-  Building a steel pipe factory III.
-  Establishment of Phuc Long industrial park and residential area.

-  Nhà máy sản xuất tôn cuộn mạ màu đi vào hoạt động.
-  Triển khai nhà máy sản xuất ống thép số II.
-  The color coating coils factory goes into operation. 
-  Deployment of the steel pipe factory No. II.

-  Xây dựng nhà máy sản xuất ống thép. 

-  Building a Steel Pipe factory with a production. 

- Galvalume line goes into Operation. 
- Expanding Phuc Long industrial park phase II with a total area
of more than 370 hectares. 

-  Dây chuyền mạ lạnh đi vào hoạt động.
-  Mở rộng khu công nghiệp Phúc Long giai đoạn II với
tổng diện tích hơn 370 ha. 

-    Upgrade Push Pull Pickling Line. 
-    Cold rolling line 2 goes into Operation. 

-  Nâng cấp dây chuyền tẩy rỉ .
-  Dây chuyền cán nguội 2 đi vào hoạt động. 

- Thép TVP cam kết cung cấp những sản phẩm tốt nhất đáp ứng yêu cầu của 
các công trình xây dựng góp phần trong sự phát triển của đất nước.
- Tạo ra những dòng sản phẩm mới liên tục, đáp ứng mọi nhu cầu của người 
tiêu dùng và thị trường trong, ngoài nước.



NĂNG LỰC CÔNG TY
COMPANY CAPACITY
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TVP STEEL CƠ CẤU TỔ CHỨC
ORGANIZATION
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TVP

CHART OF ORGANIZATION

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BOARD OF MANAGEMENT

TỔNG GIÁM ĐỐC
GENERAL DIRECTOR

P. TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH
KỸ THUẬT, KẾ HOẠCH, SẢN XUẤT 

P. TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH
KINH DOANH, TÀI CHÍNH, NHÂN SỰ

VICE GENERAL DIRECTOR OF
TECHNOLOGY - PLAN - PRODUCTION   

GIÁM ĐỐC
KỸ THUẬT

TECHNICAL MANAGER

P. KỸ THUẬT
TECHNICAL

 DEPT.

NHÀ MÁY
TẨY RỈ

PUSH PULL 
PICKLING

 LINE

NHÀ MÁY
CÁN NGUỘI

COLD
ROLLING

NHÀ MÁY
RECOIL

RECOIL

NHÀ MÁY
MẠ LẠNH 1

GALVALUME

LINE NO.1

NHÀ MÁY
MẠ LẠNH 2

GALVALUME

LINE NO.2

NHÀ MÁY
MẠ LẠNH 3

GALVALUME

LINE NO.3

NHÀ MÁY
MẠ LẠNH 4

GALVALUME

LINE NO.4

NHÀ MÁY
MẠ MÀU 1
COLOR COATING

LINE NO.1

NHÀ MÁY
MẠ MÀU 2
COLOR COATING

LINE NO.2

NHÀ MÁY
XẢ BĂNG

ỐNG THÉP 1

PIPE MAKING

FACTORY NO.1

NHÀ MÁY
XẢ BĂNG

ỐNG THÉP 2

PIPE MAKING

FACTORY NO.2

NHÀ MÁY
XẢ BĂNG

ỐNG THÉP 3

PIPE MAKING

FACTORY NO.3

NHÀ MÁY
CÁN SÓNG

XÀ GỒ

PURLIN & 
CORRUGATED 
STEEL SHEET

 FACTORY

NHÀ MÁY
CÁN TÔN

NHỰA SÁNG
PU

TOLE LIGHT &  
PU FACTORY  

P. KẾ 
HOẠCH 

SẢN XUẤT
PRODUCTION 
& PLANNING 

DEPT.

P. KẾ 
HOẠCH 

NHẬP KHẨU
IMPORT 

PLANNING 
DEPT.

P. KẾ 
HOẠCH 
VẬT TƯ

PURCHASING 
PLAN DEPT.

P. TÀI CHÍNH

KẾ TOÁN
ACCOUNTING – 
FINANCE DEPT.

P. VẬT TƯ
GIÁ THÀNH

MATERIAL & 
ACCOUNTING 

DEPT.

P. TỔ CHỨC
HÌNH CHÍNH

NHÂN SỰ
HUMAN 

RESOURCES 
DEPT.

P. KINH DOANH
NỘI ĐỊA &

XUẤT KHẨU
SALES DEPT.

(DOMESTIC AND
 OVERSEA)

P. MARKETING
& PHÁT TRIỂN
THỊ TRƯỜNG

MARKETING DEPT.

CÁC NHÀ MÁY 
SẢN XUẤT

PRODUCTION FACTORIES

P. DỰ ÁN
PROJECT

 DEPT.

GIÁM ĐỐC
KẾ HOẠCH

PLANNING MANAGER

GIÁM ĐỐC
SẢN XUẤT

PRODUCTION MANAGER

GIÁM ĐỐC
TÀI CHÍNH

FINANCE MANAGER

GIÁM ĐỐC
KINH DOANH
SALES MANAGER

GIÁM ĐỐC
HÀNH CHÍNH 

NHÂN SỰ
HUMAN RESOURCE & 

ADMINISTRATION MANAGER 

VICE GENERAL DIRECTOR OF
BUSINESSFINANCE - HUMAN ADMINISTRATION  

BAN KIỂM SOÁT
BOARD OF SUPERVISORS 



TVP STEEL CÁC THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

BẰNG KHEN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG HAI

CỜ THI ĐUA CHÍNH PHỦ

BẰNG KHEN DOANH NGHIỆP XUẤT SẮC TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA
YÊU NƯỚC

CÚP VÀNG VIETBUILD

TOP 500 DOANH NGHIỆP LỚN NHẤT VIỆT NAM

THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM

GIẢI THƯỞNG SAO VÀNG ĐẤT VIỆT

THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA

DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU XUẤT SẮC CỦA TỈNH LONG AN

HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO

THƯƠNG HIỆU XANH BỀN VỮNG

GIẢI THƯỞNG TIN & DÙNG

TOP 10 THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM

BẰNG KHEN CHỦ TỊCH NƯỚC

HUÂN CHƯƠNG LAO ĐÔNG HẠNG BA

THE ACHIEVED REWARDS

2ND RANK LABOR MEDAL

EXCELLENT BUSINESS MERIT IN PATRIOTIC EMULATION MOVEMENT

CERTIFICATE OF PRIME MINISTER

EMULATION FLAG OF GOVERNMENT

CERTIFICATE OF PRESIDENT

VIETBUILD GOLD CUP

TOP 500 LARGEST ENTERPRISES IN VIETNAM

VIETNAM EXELLENT BRAND

VIETNAM GOLD STAR AWARD

3RD RANK LABOR MEDAL

VIETNAM VALUE

TYPICAL ENTERPRISE IN LONG AN PROVINCE 

VIETNAM HIGH QUALITY GOODS

SUSTAINABLE GREEN BRAND

VN ECONOMY

TOP 10 VIETNAM EXELLENT BRAND 
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TVP STEEL GIẤY PHÉP ĐĂNG KÝ KINH DOANH
BUSINESS REGISTRATION
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TVP STEEL CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÍ NHÃN HIỆU
BRAND REGISTRATION
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TVP STEEL CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÍ NHÃN HIỆU
BRAND REGISTRATION
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TVP STEEL CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÍ NHÃN HIỆU
BRAND REGISTRATION

TVP STEEL CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÍ NHÃN HIỆU
BRAND REGISTRATION
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TVP STEEL CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÍ NHÃN HIỆU
BRAND REGISTRATION

TVP STEEL CHỨNG NHẬN ĐẠT CHUẨN ISO 14001 : 2015
CERTIFICATE JIS G3302
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TVP STEEL CHỨNG NHẬN ĐẠT CHUẨN JIS G3302
CERTIFICATE JIS G3302

TVP STEEL CHỨNG NHẬN ĐẠT CHUẨN JIS G3321
CERTIFICATE JIS G3321
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TVP STEEL CHỨNG NHẬN ĐẠT CHUẨN JIS G3322
CERTIFICATE JIS G3322

TVP STEEL CHỨNG NHẬN ĐẠT CHUẨN JIS G3466
CERTIFICATE JIS G3466
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TVP STEEL CHỨNG NHẬN ĐẠT CHUẨN JIS G3444
CERTIFICATE JIS G3444

TVP STEEL CHỨNG NHẬN ĐẠT CHUẨN AS 1397
CERTIFICATE AS 1397
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TVP STEEL CHỨNG NHẬN ĐẠT CHUẨN BS EN 10346
CERTIFICATE BS EN 10346

TVP STEEL CHỨNG NHẬN ĐẠT CHUẨN BS EN 10160
CERTIFICATE BS EN 10160
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TVP STEEL CHỨNG NHẬN ĐẠT CHUẨN ASTM A500
CERTIFICATE ASTM A500

TVP STEEL CHỨNG NHẬN ĐẠT CHUẨN ASTM A653
CERTIFICATE ASTM A653
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TVP STEEL CHỨNG NHẬN ĐẠT CHUẨN ASTM A755
CERTIFICATE ASTM A755

TVP STEEL CHỨNG NHẬN ĐẠT CHUẨN ASTM A792
CERTIFICATE ASTM A792
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TVP STEEL CHỨNG NHẬN ĐẠT CHUẨN ISO 9001 : 2015
CERTIFICATE ISO 9001 : 2015

TVP STEEL CHỨNG NHẬN ĐẠT CHUẨN AS/NZS 1163:2016
CERTIFICATE AS/NZS 1163:2016
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TVP STEEL HỆ THỐNG PHÂN PHỐI TRONG NƯỚC
DOMESTIC DISTRIBUTION SYSTEM

TVP STEEL HỆ THỐNG PHÂN PHỐI NGOÀI NƯỚC
FOREIGN DISTRIBUTION SYSTEM
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TIÊU THỤ QUỐC TẾ
INTERNATIONAL CONSUMPTION

USA

Ý XÊ ĐAN

ÚC

MÊ-XI-CÔ

Thái Nguyên

Tuyên Quang

Bắc Ninh
Phú Thọ

Sơn La

Quần Đảo Hoàng Sa

Quần Đảo Trường Sa

Quảng Ninh

Hải Phòng
Hưng Yên

Ninh Bình

Thanh Hoá

Nghệ An

Hà Tĩnh 

Đà Nẵng

Kon Tum

Gia Lai

Đắk Lắk

Lâm ĐồngĐồng Nai
Tây Ninh

Đồng Tháp

Vĩnh Long
Cần Thơ

Cà Mau

An Giang
TP. Hồ Chí Minh

TÔN TVP

TÔN TVP



TVP STEEL QUI MÔ VÀ DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG
FACTORY SIZE AND AREA

Nhà máy trên Quốc Lộ 1  thuộc Xã Bình Chánh có diện tích: 8,000 m²  
The factory is located on the Highway 1A in Binh Chanh Commune with the area of 8,000 m²

Nhà máy trên Quốc lộ 1 trong khu công nghiệp Phúc Long có diện tích: 245,000 m² 
The factory is located on the Highway 1A in Phuc Long Industrial Park with the area of: 245,000 m² 

TVP STEEL

NĂNG LỰC SẢN XUẤT
PRODUCTION CAPACITY
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Push Pull Pickling Line with the latest technology, supplied by Tenova Group. 

Dây chuyền Picking Line do tập đoàn Tenova cung cấp với công nghệ hiện đại nhất hiện nay
Theo tiêu chuẩn Nhật Bản JIS 3101.

Following by Japan Standard JIS G3141.

TVP STEEL DÂY CHUYỀN TẨY RỈ
PUSH PULL PICKLING LINE

Dự án nhà máy cán nguội với công nghệ hiện đại của Hitachi và tập đoàn Tenova cùng I2S
Hoa Kỳ cung cấp, đi vào hoạt động vào năm 2015.

Cold rolling line is operated under the latest technology combined by the famous mechanical groups: Hitachi, 
Tenova and I2S (USA)  . CRM was put into production on the year of 2015.

PRODUCT

TVP STEEL DÂY CHUYỀN CÁN NGUỘI
COLD ROLLING LINE

/ PO PRODUCTSẢN PHẨM PO / COLD ROLLING SẢN PHẨM CÁN NGUỘI
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TVP STEEL DÂY CHUYỀN RECOIL
RECOILING LINE

Dây chuyền Recoil với công nghệ này sẽ cho sản phẩm cán nguội đã phẳng lại càng phẳng hơn.
Thiết bị này đáp ứng cho những đơn hàng cán nguội đòi hỏi chất lượng cao.  

Recoiling Line with t  ynam steem enihcam sihT . rettalf si stcudorp gnillor dloc eht ekam lliw ygolonhcet sih
orders with high quality requirements. 

TVP STEEL DÂY CHUYỀN MẠ KẼM
GALVANIZING LINE

- Dây chuyền mạ kẽm với công nghệ NOF được lắp đặt bằng những thiết bị hiện đại nhất từ công nghệ
của Nhật Bản và Hàn Quốc với các kỹ thuật tiên tiến nhất thế giới như: hệ thống điều khiển PLC, hệ thống
Inverter, hệ thống motor servo và hệ thống điều khiển nhiệt độ chính xác.

- Nguyên liệu mạ của Thép TVP là kẽm thỏi đạt tinh khiết gần như tuyệt đối 99.995%.

- Sản phẩm này đạt tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 và JIS G3302 (tiêu chuẩn Nhật Bản).

- The zinc plating production line with NOF technology is equipped with the most advanced equipment 
from Japan and South Korea, using the world's most advanced techniques such as PLC control system, 
Inverter system, servo motor system, and precise temperature control system.

- The plating material used by Thép TVP is pure zinc ingots with almost absolute purity of 99.995%.

- This product meets the ISO 9001:2015 and JIS G3302 (Japanese standard) standards.
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TVP STEEL THÔNG SỐ KỸ THUẬT TÔN MẠ KẼM JIS G3302
TECHNICAL SPECIFICATION OF GALVANIZED JIS G3302

1     14.1-    23.1H0021    81.0    41.0 0T-2T

0T-2T

0T-2T

0T-2T

0T-2T

0T-2T

0T-2T

0T-2T

0T-2T

0T-2T

0T-2T

0T-2T

0T-2T

0T-2T

0T-2T

0T-2T

0T-2T

0T-2T

0T-2T

0T-2T

0T-2T

0T-2T

0T-2T

0T-2T

0T-2T

0T-2T

0T-2T

0T-2T

0T-2T

0T-2T

0T-2T

0T-2T

0T-2T

0T-2T

0T-2T

0T-2T

0T-2T

0T-2T

0T-2T

0T-2T

0T-2T

0T-2T

0T-2T

0T-2T

0T-2T

0T-2T

0T-2T

0T-2T

0T-2T

0T-2T

0T-2T

0T-2T

0T-2T

0T-2T

0T-2T

0T-2T

0T-2T

>150 JIS G3302 G550

2     15.1-    14.1H0021    91.0    51.0 >150 According to order

According to order

JIS G3302 G550

3     06.1-    15.1H0021    02.0    61.0 >150 According to order JIS G3302 G550

4     07.1-    06.1H0021    12.0    71.0 >150 According to order JIS G3302 G550

5     97.1-    07.1H0021    22.0    81.0 >150 According to order JIS G3302 G550

6     98.1-    97.1H0021    32.0    91.0 >150 According to order JIS G3302 G550

7     89.1-    88.1H0021    42.0    02.0 >150 According to order JIS G3302 G550

8     70.2-    89.1H0021    52.0    12.0 >150 According to order JIS G3302 G550

9     71.2-    70.2H0021    62.0    22.0 >150 According to order JIS G3302 G550

    62.2-    71.2H0021    72.0    32.001 >150 According to order JIS G3302 G550

    63.2-    62.2H0021    82.0    42.011 >150 According to order JIS G3302 G550

  52.021     54.2-    63.2H0021    92.0  >150 According to order JIS G3302 G550

    55.2-    54.2H0021    03.0    62.031 >150 According to order JIS G3302 G550

    46.2-    45.2H0021    13.0    72.041 >150 According to order JIS G3302 G550

    37.2-    46.2S/H0021    23.0    82.051 >150 According to order JIS G3302 G550

33.0    92.061     38.2-    37.2S/H0021    >150 According to order JIS G3302 G550

    29.2-    38.2S/H0021    43.0    03.071 >150 According to order JIS G3302 G300-550

    20.3-    29.2S/H0021    53.0    13.081 >150 According to order JIS G3302 G300-550

    11.3-    10.3S/H0021    63.0    23.091 >150 According to order JIS G3302 G300-550

20 0.33     02.3-    11.3S/H0021    73.0   >150 According to order JIS G3302 G300-550

    03.3-    02.3S/H0021    83.0    43.012 >150 According to order JIS G3302 G300-550

    93.3-    03.3S/H0021    93.0    53.022 >150 According to order JIS G3302 G300-550

    94.3-    93.3S/H0021    04.0    63.032 >150 According to order JIS G3302 G300-550

    85.3-    94.3S/H0021    14.0    73.042 >150 According to order JIS G3302 G300-550

    86.3-    85.3S/H0021    24.0    83.052 >150 According to order JIS G3302 G300-550

    77.3-    76.3S/H0021    34.0    93.062 >150 According to order JIS G3302 G300-550

    68.3-    77.3S/H0021    44.0    04.072 >150 According to order JIS G3302 G300-550

    69.3-    68.3S/H0021    54.0    14.082 >150 According to order JIS G3302 G300-550

    50.4-    69.3S/H0021    64.0    24.092 >150 According to order JIS G3302 G300-550

    51.4-    50.4S/H0021    74.0    34.003 >150 According to order JIS G3302 G300-550

    42.4-    41.4S/H0021    84.0    44.013 >150 According to order JIS G3302 G300-550

    33.4-    42.4S/H0021    94.0    54.023 >150 According to order JIS G3302 G300-550

    34.4-    33.4S/H0021    05.0    64.033 >150 According to order JIS G3302 G300-550

    25.4-    34.4S/H0021    15.0    74.043 >150 According to order JIS G3302 G300-550

    26.4-    25.4S/H0021    25.0    84.053 >150 According to order JIS G3302 G300-550

    17.4-    26.4S/H0021    35.0    94.063 >150 According to order JIS G3302 G300-550

    18.4-    17.4S/H0021    45.0    05.073 >150 According to order JIS G3302 G300-550

    09.4-    08.4S/H0021    55.0    15.083 >150 According to order JIS G3302 G300-550

21    65.0    25.093     99.4-    09.4S/H00 >150 According to order JIS G3302 G300-550

    90.5-    99.4S/H0021    75.0    35.004 >150 According to order JIS G3302 G300-550

    81.5-    90.5S/H0021    85.0    45.014 >150 According to order JIS G3302 G300-550

    82.5-    81.5S/H0021    95.0    55.024 >150 According to order JIS G3302 G300-550

    30.6-    48.5S/H0021    56.0    26.034 >150 According to order JIS G3302 G300-550

    79.6-    87.6S/H0021    57.0    27.044 >150 According to order JIS G3302 G300-550

    19.7-    27.7S/H0021    58.0    28.054 >150 According to order JIS G3302 G300-550

    68.8-    76.8S/H0021    59.0    29.064 >150 According to order JIS G3302 G300-550

47 1     08.9-    16.9S/H0021    50.1    20. >150 According to order JIS G3302 G300-550

    47.01-    55.01S/H0021    51.1    21.184 >150 According to order JIS G3302 G300-550

    86.11-    94.11S/H0021    52.1    22.194 >150 According to order JIS G3302 G300-550

    26.21-    34.21S/H0021    53.1    23.105 >150 According to order JIS G3302 G300-550

    75.31-    83.31S/H0021    54.1    24.115 >150 According to order JIS G3302 G300-550

    15.41-    23.41S/H0021    55.1    25.125 >150 According to order JIS G3302 G300-550

    54.51-    62.51S/H0021    56.1    26.135 >150 According to order JIS G3302 G300-450

    93.61-    02.61S/H0021    57.1    27.145 >150 According to order JIS G3302 G300-450

    33.71-    41.71S/H0021    58.1    28.155 >150 According to order JIS G3302 G300-450

    82.81-    90.81S/H0021    59.1    29.165 >150 According to order JIS G3302 G300-450

    57.81-    65.81S/H0021    00.2    79.175 >150 According to order JIS G3302 G300-450

 Đ
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TECHNICAL SPECIFICATION OF GALVANIZED JIS G3302

TVP STEEL THÔNG SỐ KỸ THUẬT TÔN MẠ KẼM CAO CẤP JIS G3302
 TECHNICAL SPECIFICATION OF HIGH GRADE GI - JIS G3302

THÔNG TIN SẢN PHẨM/ PRODUCT INFORMATION

THÔNG SỐ KỸ THUẬT/ TECHNICAL SPECIFICATION

ỨNG DỤNG CHO MẠ KẼM CÔNG TRÌNH/ APPLICATION FOR CONSTRUCTION GALVANIZING

SIZE Z180 Z220 Z250 Z275 Tensile Strength

14.09 kg/m 14.02 kg/m 14.08 kg/m 14.01 kg/m

16.84 kg/m

18.73 kg/m

21.56 kg/m

23.45 kg/m

16.91 kg/m

18.79 kg/m

21.63 kg/m

23.51 kg/m

16.84 kg/m

18.72 kg/m

21.55 kg/m

23.44 kg/m

16.92 kg/m

18.80 kg/m

21.64 kg/m

23.52 kg/m

1.5 x 1200 mm 

1.8 x 1200 mm 

2.0 x 1200 mm 

2.3 x 1200 mm 

2.5 x 1200 mm

TÔN KẼM CAO CẤP/ HIGH GRADE GI PRODUCTS

SIZE Z80 Z120 Z150 Tensile Strength

0.60 x 1200 mm 5.66 kg/m 5.62 kg/m 5.56 kg/m

6.97 kg/m

8.86 kg/m

10.74 kg/m

7.03 kg/m

8.92 kg/m

10.81 kg/m

7.08 kg/m

8.97 kg/m

10.85 kg/m

0.75 x 1200 mm

0.95 x 1200 mm

1.15 x 1200 mm

 350 - 600

 350 - 600

 350 - 600

 350 - 600

 350 - 600

 450 - 550

 450 - 550

 450 - 550

 450 - 550

Sản phẩm tôn kẽm cao cấp dùng để cung cấp cho các công trình nhà xưởng, điện năng lượng, hệ 
thống làm mát nhà cao tầng, sóng sàn ( sàn deck),...
High quality galvanized products also be supplied for the construction projects including: factory, frame for solar power electrical 
factory, energy power, cooler system for high towers, deck plate,...
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CÁC SẢN PHẨM DÙNG CHO SÓNG SÀN/ PRODUCTS FOR DECK PLATE



 

Continuous Galvalume line with Italian advanced technology, supplied by Danieli Group 
Following by Japan standard JIS 3321, ASTM A792M, BS EN 10346.

TVP STEEL DÂY CHUYỀN MẠ LẠNH
 CONTINUOUS GALVALUME LINE

TVP STEEL THÔNG SỐ KỸ THUẬT TÔN MẠ LẠNH JIS G3321 : 2010
 TECHNICAL SPECIFICATION OF GALVALUME JIS G3321 : 2010

PHÂN TÍCH CẤU TRÚC LỚP/  CLASS STRUCTURE ANALYSIS

THÔNG TIN SẢN PHẨM/  PRODUCT 

TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM/ PRODUCT STANDARDỨNG DỤNG SẢN PHẨM/ PRODUCT APPLICATION

TIÊU CHUẨN NHẬT BẢN JIS G3321 
JIS G3321 JAPAN STANDARD

Ứng dụng cho các hệ thống mái, vách, 
máng xối,... và các ứng dụng khác 
trong ngành xây dựng.

... and other applications in the construction 
industry.

PHÂN TÍCH CẤU TRÚC LỚP/ CLASS STRUCTURE ANALYSIS

       Tôn lạnh TVP được sản xuất trên dây chuyền công nghệ Châu Âu. Nên sản phẩm làm ra có tuổi 
thọ rất cao , bề mặt sáng đẹp và đáp ứng các yêu cầu của khách hàng trong lĩnh vực xây dựng

     TVP Galvalume steel coil is manufactured via a line with European technology. Therefore, our products 
has a high longevity, bright surface and it also satis�es all customer requirements in construction

Lớp bảo vệ mặt chống oxi hóa
Chemical treatment

Lớp bảo vệ mặt chống oxi hóa
Chemical treatment

Lớp mạ hợp kim AL-Zn-Si
Al - Zn - Si alloy coating

Lớp mạ hợp kim AL-Zn-Si
Al - Zn - Si alloy coating

Thép nền
Base metal

SẢN PHẨM MẠ LẠNH/ GALVALUME PRODUCT
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Nhà máy mạ lạnh công nghệ tiên tiến của ITALY do tập đoàn Danieli cung cấp. 
Theo tiêu chuẩn Nhật Bản JIS 3321, ASTM A792M, BS EN 10346.



TVP STEEL THÔNG SỐ KỸ THUẬT TÔN MẠ LẠNH AZ 70
 TECHNICAL SPECIFICATION OF GALVALUME JIS AZ 70

Độ dày thép nền
Base metal thickness

Độ dày thành phẩm
Total coating thickness

Phạm vi chiều rộng
Width range

Lớp mạ hợp kim Al-Zn
Al - Zn alloy coating mass

Khối lượng lớp mạ
Coating mass

Cơ tính sản phẩm
Mechanical properties

0.18 ~ 1.15mm ( ±0.02)

0.20 ~ 1.17 mm (±0.04)

914 ~ 1200 mm

AZ 70

G350 - G550

Độ dày thành phẩm
sau khi mạ

Total Coated Thickness
(± 0.04)

Trọng lượng
trung bình

Average Weight
(± 2%)

0.20 x 1200 mm 1.70 - 1.76 kg/m

1.82 - 1.92 kg/m

1.93 - 2.04 kg/m

2.32 - 2.39 kg/m

2.50 - 2.60 kg/m

2.75 - 2.83 kg/m

2.88 - 3.15 kg/m

3.45 - 3.60 kg/m

3.90 - 4.15 kg/m

0.22 x 1200 mm

0.25 x 1200 mm

0.29 x 1200 mm

0.30 x 1200 mm

0.32 x 1200 mm

0.35 x 1200 mm

0.40 x 1200 mm

0.45 x 1200 mm

Từ 70g/m2 /2 mặt
From 70g/m2 /2 sides

TVP STEEL THÔNG SỐ KỸ THUẬT TÔN MẠ LẠNH AZ 100
 TECHNICAL SPECIFICATION OF GALVALUME JIS AZ 100

Độ dày thép nền
Base metal thickness

Độ dày thành phẩm
Total coating thickness

Phạm vi chiều rộng
Width ranges

Lớp mạ hợp kim Al-Zn-Si
Al-Zn-Si alloys coating

Khối lượng lớp mạ
Coating mass

Cơ tính sản phẩm
Mechanical properties

0.30 ~ 1.15 mm (±0.02)

0.34 ~ 1.19mm ( ±0.03)

AZ 100

G300 ~ G550

Từ 100g/m2 /2 mặt
From 100g/m2 /2 sides

914 ~ 1200 mm

Độ dày thành phẩm
sau khi mạ

Total Coated Thickness
(± 0.03)

Trọng lượng
trung bình

Average Weight
(± 5%)

0.30 x 1200 mm 2.57 kg/m

2.76 kg/m

3.04 kg/m

3.51 kg/m

3.98 kg/m

4.17 kg/m

4.45 kg/m

4.64 kg/m

4.92 kg/m

5.40 kg/m

0.32 x 1200 mm

0.35 x 1200 mm

0.40 x 1200 mm

0.45 x 1200 mm

0.47 x 1200 mm

0.50 x 1200 mm

0.52 x 1200 mm

0.55 x 1200 mm

0.60 x 1200 mm

AZ 150
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TVP STEEL THÔNG SỐ KỸ THUẬT TÔN MẠ LẠNH AZ 150
 TECHNICAL SPECIFICATION OF GALVALUME JIS AZ 150

Độ dày thép nền
Base metal thickness

Độ dày thành phẩm
Total coating thickness

Phạm vi chiều rộng
Width range

Lớp mạ hợp kim Al-Zn
Al - Zn alloy coating mass

Khối lượng lớp mạ
Coating mass

Cơ tính sản phẩm
Mechanical properties

0.30 ~ 1.15 mm (±0.02)

0.35 ~ 1.20mm ( ±0.03)

AZ 150

Độ dày thành phẩm
sau khi mạ

Total Coated Thickness
(± 0.03)

Trọng lượng
trung bình

Average Weight
(± 5%)

0.35 x 1200 mm 2.90 kg/m

3.40 kg/m

3.85 kg/m

4.30 kg/m

4.80 kg/m

5.25 kg/m

0.40 x 1200 mm

0.45 x 1200 mm

0.50 x 1200 mm

0.55 x 1200 mm

0.60 x 1200 mm

914 ~ 1200 mm

G300 - G550

Từ 150g/m2 /2 mặt
From 150g/m2 /2 sides

TVP STEEL THÔNG SỐ KỸ THUẬT TÔN MẠ LẠNH AZ 200
 TECHNICAL SPECIFICATION OF GALVALUME JIS AZ200

Độ dày thép nền
Base metal thickness

Độ dày thành phẩm
Total coating thickness

Phạm vi chiều rộng
Width range

Lớp mạ hợp kim Al-Zn
Al - Zn alloy coating mass

Khối lượng lớp mạ
Coating mass

Cơ tính sản phẩm
Mechanical properties

0.39 ~ 1.15 mm (±0.02)

0.45 ~ 1.20mm ( ±0.03)

AZ 200

Độ dày thành phẩm
sau khi mạ

Total Coated Thickness
(± 0.03)

Trọng lượng
trung bình

Average Weight
(± 5%)

0.45 - 1200 mm 0.85 - 7.68 kg/m

0.90 - 8.15 kg/m

1.05 - 9.57 kg/m

1.0 - 9.09 kg/m

0.95 - 8.26 kg/m

1.10 - 10.04 kg/m

1.15 - 10.50 kg/m

1.20 - 10.98 kg/m

0.50 - 1200 mm

0.55 - 1200 mm

0.60 -1200 mm

0.65 - 1200 mm

0.70 - 1200 mm

0.75 - 1200 mm

0.80 - 1200 mm

914 ~ 1250 mm

G300 - G550

Từ 200g/m2 /2 mặt
From 150g/m2 /2 sides

AZ 200AZ 150
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TVP STEEL DÂY CHUYỀN MẠ MÀU
 COLOR COATING LINE

 The line is produced by Japan standard JIS 3312, JIS 3322, and ASTM A755.

Dây chuyền Mạ Màu

TVP STEEL

Steel

Passivation

Passivation

PRODUCT INFORMATION

CLASS STRUCTURE ANALYSIS

TÔN LẠNH MẠ MÀU JIS G3322 : 2010
PRE-PAINTED GALVALUME STEEL JIS G3322:2010
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TVP STEEL
 TECHNICAL SPECIFICATION OF REGULAR PRE- PAINTED GALVALUME

0.25  x 1200 mm

(±0.03)

1.92 - 2.00 kg/m

2.30 - 2.40 kg/m

2.96 - 3.02 kg/m

3.43 - 3.50 kg/m

3.90 - 3.96 kg/m

4.37 - 4.45 kg/m

4.72 - 4.80 kg/m

0.30 x 1200 mm

0.35 x 1200 mm

0.40  x 1200 mm

0.45  x 1200 mm

0.50  x 1200 mm

0.55  x 1200 mm

Alloys

Passivation

Passivation

hợp kim

Tổng k

Steel

TOP SIDE

BACK SIDE

0.35 x 1200 mm

0.40 x 1200 mm

0.42 x 1200 mm

0.45 x 1200 mm

0.48 x 1200 mm

0.50 x 1200 mm

0.55 x 1200 mm

0.60 x 1200 mm

2.85-2.95 kg/m

3.30-3.40 kg/m

3.50-3.60 kg/m

3.80-3.90 kg/m

4.10-4.15 kg/m

4.25-4.35 kg/m

4.75-4.85 kg/m

5.20-5.30 kg/m

2 %

%

Alloyshợp kim

Tổng k

0.36 ~ 1.21

Steel

Passivation

Passivation

TOP SIDE

BACK SIDE

TVP STEEL
 TECHNICAL SPECIFICATION OF PRE- PAINTED GALVALUME AZ100

THÔNG SỐ KỸ THUẬT TÔN LẠNH MẠ MÀU AZ 100THÔNG SỐ KỸ THUẬT TÔN LẠNH MẠ MÀU THÔNG DỤNG
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%

0.40 x 1200 mm
0.42 x 1200 mm
0.45 x 1200 mm
0.48 x 1200 mm
0.50 x 1200 mm
0.55 x 1200 mm
0.60 x 1200 mm

3.20 - 3.30 kg/m
3.40 - 3.50 kg/m
3.65 - 3.75 kg/m
3.95 - 4.05 kg/m
4.15 - 4.25 kg/m
4.60 - 4.70 kg/m
5.10 - 5.20 kg/m

%

Alloyshợp kim

Tổng k

0.37 ~ 1.22

Steel

Passivation

Passivation

TOP SIDE

BACK SIDE

TVP STEEL THÔNG SỐ KỸ THUẬT TÔN LẠNH MẠ MÀU SUPER POLYESTER AZ 150TVP STEEL
 TECHNICAL SPECIFICATION OF PRE- PAINTED GALVALUME AZ150

THÔNG SỐ KỸ THUẬT TÔN LẠNH MẠ MÀU AZ 150
 TECHNICAL SPECIFICATION OF SUPER POLYESTER PRE- PAINTED GALVALUME AZ150

0.40 x 1200 mm

0.45 x 1200 mm

0.50 x1200 mm

0.55 x1200 mm

0.60 x1200 mm 

3.41 kg/m

3.88 kg/m

4.35 kg/m

4.82 kg/m

5.29 kg/m

MẶT CHÍNH/ TOP

MẶT LƯNG/ BACK

Lớp hóa chất xử lý bề mặt / Chromate 
Lớp sơn lót / Primer coating
Lớp sơn hoàn thiện / Finish coating

20 ~ 40 mg/m2

Super Polyester(9µm)
Super Polyester(20µm)

Lớp hóa chất xử lý bề mặt / Chromate 
Lớp sơn lót / Primer coating
Lớp sơn hoàn thiện / Finish coating

20 ~ 40 mg/m2

Super Polyester(9µm)
Super Polyester(9µm)

THÀNH PHẨM 
SAU MẠ AZ150

TOTAL COATED THICKNESS (±0.03)

TRỌNG LƯỢNG TRUNG BÌNH
AVERAGE WEIGHT (±5%)

Sản phẩm/ Product Thông số/ Technical parameter

0.30 ~ 1.15 mm (±0.02)

0.38~ 1.23 mm (±0.04)

AZ150

Độ dày thép nền/ Base metal 

Độ dày thành phẩm/ Total coating thickness

Độ dày lớp mạ hợp kim/ Alloys coating mass

Tổng khối lượng lớp mạ/ Total coating weight 180g/m2 / 2 mặt/ 2 sides (±5%)

1

2

3

4

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT/ TECHNICAL 

Độ bóng

Specular gloss

Độ bền dung môi MEK

 Resistance to solvents

Chống ăn mòn mặt chính 

Ressistance to corrosion

Độ bám dính( Erichsen Test)

 Adhesion 

Độ cứng bút chì / Pencil hardness

Độ bền va đập / Reserve impact

Độ bền uốn / T-Bend

Theo JIS K 5600 ( Góc 600)

JIS K 5600 standard (600)

Dung môi MEK 

 MEK solvents

Phun sương muối 500h, Tiêu chuẩn JIS Z 2371

Salt pray 500h, JIS Z 2371 standard

Erischsen Test

 Erischsen Test

Độ cứng bút chì (góc 450, 10N )

Pencil hardness (450, 10N)

Dung cụ đo va đập ngược 500g, cao 500mm

 Impact tester (weight: 500g, height: 500mm)

Bẻ gập 1800, không tróc sơn

Bent 1800

50(± 5)

≥100 Búa

≥100DR

Đạt

Pass

>95%

Min 2H

Không bong tróc

0T-2T

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ
EVALUATION METHODS

KẾT QUẢ
RESULTS

ĐẶC TÍNH 
ATTRIBUTES

Steel

Passivation

Passivation

TOP SIDE

BACK SIDE
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TVP STEEL DÂY CHUYỀN XẢ BĂNG
 SLITTING LINE

TVP có hệ thống dây chuyền xả băng công nghệ cao chuyên xả Seamlock phục vụ cho nhà 
xưởng các khu công nghiệp, các công trình trọng điểm như: nhà thi đấu, sân bay, nhà ga,...

TVP has slitting machine system with high - tech that specializes in SEAM LOCK, supply for warehouse of industrial 
zones, key projects such as stadiums, airports, stations, etc.

Gồm 8 dây chuyền
Hệ thống dây chuyền xả băng của TVP  có những đặc 
tính nổi trội như:
- Xả được nhiều kích cỡ khác nhau, từ 30 - 1800 mm
- Tự động hóa các thiết bị
- Hệ thống canh biên tự động
- Thay dao tự động

Including 8 lines 
TVP slitting machine system has outstanding 
features such as:

- Slitting with a variety of sizes from 30 to
 1800mm

- Automation equipment
- Automatic side alignment- change knife

 automatically

TVP STEEL DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT ỐNG THÉP
 STEEL PIPE PRODUCTION LINE

Thép TVP là một trong những công ty có nh ều 
năm kinh nghiệm sản xuất ống thép tại Việt Nam 
với các đặc tính nổi bật:
- Đường hàn đều, đẹp, không bị tét  bị dập, tạo hình
- Bề mặt sáng bóng, tăng tuổi thọ công trình
- Nhiều size, nhiều chủng loại: vuông, tròn, chữ
nhật,...

- Có thể làm theo qui cách yêu cầu của khác hàng

Gồm 3 nhà máy sản xuất ống  

Total 3 factories produce the steel pipe 

TVP Steel is one of the companies with many years 
of experience in manufacturing steel pipes in 
Vietnam with outstanding features:
- The welding line is even, nice, and it’s not cracked  
when stamping, shaping
- Shiny surface, increase the construction duration
- Various sizes, types, square, round, rectangular

TVPSTEEL.VN 53 TVPSTEEL.VN54



TVP STEEL SẢN PHẨM ỐNG THÉP
 STEEL PIPE PRODUCTS

TVP STEEL DÂY CHUYỀN TÔN PU
 PU MACHINE
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TVP STEEL DÂY CHUYỀN TÔN NHỰA - TÔN LẤY SÁNG
 TOLE LIGHT, PLASTIC SHEET MAKING MACHINE

Y

DÂY CHUYỀN CÁN SÓNG / CORRUGATED MACHINE

DÂY

TVP STEEL MÁY CÁN SÓNG & MÁY CẮT TẤM
 CORRUGATED AND CUTTING MACHINE 

DÂY  CHUYỀN CÁN TÔN GIẢ NGÓI / TILE ROLL FORMING MACHINE 

 CHUYỀN CẮT TẤM / CUTTING MACHINE
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TVP STEEL MÁY CÁN SÓNG
 CORRUGATED MACHINE

MÁY CÁN SÓNG NHỎ  MÁY CÁN SEAM LOCK

SẢN PHẨM

HÀNG XUẤT KHẨU

TÔN SEAM LOCK

TÔN CLIP LOCK

SMALL WAVE CORRUGATED MACHINE

PRODUCT

CORRUGATED STEEL EXPORT PRODUCT

SEAM LOCK STEEL SHEET

CLIP LOCK STEEL SHEET

SEAM LOCK MACHINE

TVP STEEL SẢN PHẨM XUẤT KHẨU
 EXPORT PRODUCTS

 SẢN PHẨM SÓNG VUÔNG / WAVES STEEL SHEET

SẢN PHẨM SÓNG TRÒN / CIRCULAR WAVES STEEL SHEET
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MÁY XÀ GỒ Z / Z- PURLIN MACHINE

MÁY XÀ GỒ C / C- PURLIN MACHINE

TVP STEEL MÁY XÀ GỒ C & MÁY XÀ GỒ Z
C- PURLIN & Z PURLIN MACHINE

NĂNG LỰC TÀI CHÍNH
FINANCIAL CAPABILITY

TVPSTEEL.VN 61 TVPSTEEL.VN62



TĂNG TRƯỞNG VỐN ĐIỀU LỆ
CHARTER GROWTH CAPITAL 
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( Billions)

Năm
( Years)

TVP STEEL BIỂU ĐỒ TĂNG TRƯỜNG TÀI CHÍNH
 FINANCIAL GROWTH CHART
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NĂNG LỰC NHÂN SỰ
HUMAN RESOURCES CAPABILITY
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Đội  ngũ  nhân lực  của  công  ty Cổ  Phần 
Thép TVP là lực  lượng  có  nhiều  năm  kinh 
nghiệm,  tâm  huyết  với  nghành. Bộ  phận 
cán  bộ luôn  được  cử  đi tập  huấn  để  tiếp 
thu công  nghệ  tiên  tiến  từ  các  nước  phát 
triển trên thế giới.

Hàng  năm  công  ty luôn  mời  gọi,  tìm kiếm 
những  nguồn  nhân lực  mới  từ  các  trường 
đại  học  lớn  trong và ngoài  nước  để  bổ 
sung  kịp  thời  cho  nhu  cầu  mở  rộng  sản 
xuất của công ty.

Sau đại học/ Master’s degree

Cao đẳng/ College

Đại học/ University

Trung cấp/ Intermediate school

Lao động kỹ thuật/ Skill worker

Lao động phổ thông/ Unskilled worker

5%

40%

10%

10%

15%

20%

TVP STEEL BIỂU ĐỒ NHÂN SỰ
 HUMAN RESOURCE CHART

The employee of TVP Steel Joint Stock 
Com-pany is a workforce with many years of 
expe rience and passion in steel industry. Our 
sta� is trained to absorb the advanced 
technology of developed countries around 
the world.

Every  year,  company  invites  and  seeks new 
human  resources f rom famous domestic  
universities and  foreign  universities  to 
supplement for  the  compan y's p roduction 
expansion.  

HỆ THỐNG LOGISTICS
LOGISTICS SYTEM
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TVP STEEL HỆ THỐNG XE VẬN CHUYỂN
 TRANSPORTATION VEHICLE SYSTEM

- Có đội ngũ nhân viên giao nhận có kinh nghiệm nhiều năm.
- Có bảo hiểm mọi rủi ro về hàng hóa.
- Giao nhận từ kho đến kho hoặc từ cảng đến kho.
- Hệ thống kế toán làm việc tuân thủ pháp luật qui định.
- Hệ thống xuất nhập khẩu chuyên nghiệp

- A team of logistics staff with many years of experience.

- Insurance for all risks of the goods.

- Delivery from warehouse to warehouse or from port to warehouse
- The accounting system operates in accordance with the current regulations

- Professional import and export system

TVP STEEL HỆ THỐNG GIAO NHẬN
 LOGISTICS SYTEM

XE GIAO NHẬN HÀNG/ TRUCK

XE NÂNG HẠ/ FORKLIFT
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TVP STEEL MỘT SỐ CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM
 MAIN PROJECTS

CÔNG TRÌNH CẢNG QUỐC TẾ LONG AN/LONG AN INTERNATIONAL PORT CONSTRUCTIONS

TVP STEEL MỘT SỐ CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM
 MAIN PROJECTS

CÔNG TRÌNH NHÀ KHO ĐỒNG TÂM TẠI CẢNG QUỐC TẾ LONG AN
DONG TAM WAREHOUSE IN LONG AN INTERNATIONAL PORT
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TVP STEEL MỘT SỐ CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM
 MAIN PROJECTS

CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY PANKO TAM THĂNG
PANKO TAM THANG FACTORY

CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY HONGZHEN
HONGZHEN FACTORY

TVP STEEL MỘT SỐ CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM
 MAIN PROJECTS

CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY PRO ACTIVE GLOBAL 
PRO ACTIVE GLOBAL VIETNAM

CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY HANSAE VIỆT NAM
HANSAE VIETNAM FACTORY 

TVPSTEEL.VN 71 TVPSTEEL.VN72



TVP STEEL MỘT SỐ CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM
 MAIN PROJECTS

CÔNG TRÌNH KHU CÔNG NGHIỆP PHÚC LONG
PHUC LONG INDUSTRIAL PARK

CÔNG TRÌNH NHÀ XƯỞNG THÉP TOÀN THẮNG TẠI KCN PHÚC LONG
TOAN THANG STEEL WAREHOUSE IN PHUC LONG INDUSTRIAL PARK

CÁC DỰ ÁN
PROJECTS
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- Lễ ký kết hợp đồng hợp tác lắp đặt nhà máy mạ lạnh giữa công ty Cổ Phần Thép TVP và tập đoàn
  Danieli. 

- Dự kiến trong thời gian tới, công ty TVP sẽ hợp tác với tập đoàn Danieli trong lĩnh vực sản xuất tôn  

    chất lượng cao để cung ứng cho thị trường nội địa và xuất khẩu sang Châu Âu, Mỹ. 

- The contract signing ceremony to install continous Galvalume line between TVP Steel Joint  
Stock Company and Danieli Group.

- Expected in the near future, TVP will cooperate with Danieli Group in the �eld of high quality   
steel sheet in coil to supply for the domestic market and export to Europe, America. 

LỄ KÝ KẾT HỢP  ĐỒNG VỚI TẬP ĐOÀN DANIELI (ITALY)
Contract signing ceremony with DANIELI GROUP (Italy)

 

TVP STEEL LỄ KÝ HỢP ĐỒNG VỚI DANIELI ( ITALY)
 CONTRACT SIGNING CEREMONY WITH DANIELI GROUP (ITALY)

DỰ ÁN PHUC LONG
PHUC LONG PROJECTS
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TVP STEEL DỰ ÁN KHU CÔNG NGHIỆP PHÚC LONG GIAI ĐOẠN 1 : 80 ha
 PHUC LONG INDUSTRIAL PARK STAGE 1: 80 ha

Năm 2011 khu công nghiệp và khu dân cư Phúc Long thành lập tại địa chỉ số 400 Quốc Lộ 1, thị trấn Bến Lức, 
huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

 Đặc biệt, khu công nghiệp Phúc Long nằm trên trục Quốc lộ 1A, đây là con đường huyết mạch kết nối các tỉnh 
miền tây với diện tích 80 ha đất công nghiệp, 10 ha khu dân cư và 40 ngành nghề được thu hút. Đây cũng là cơ 
hội tốt cho các nhà đầu tư bất động sản phát triển xu hướng căn hộ cho thuê phục vụ các chuyên gia trong các 
KCN xanh - sạch.

Phúc Long bao gồm các dự án:

- Dự án bán nhà xưởng, cho thuê nhà xưởng.

- Dự án bán văn phòng, cho thuê văn phòng.

- Dự án bán nhà ở, cho thuê nhà ở.

- Dự án bán đất và cho thuê đất.

In 2011, Phuc Long Residential Park and Industrial Park were established at No.400 Highway 1A, 
Ben Luc Townlet, Ben Luc District, Long An Province. 

Especially, Phuc Long Industrial Park located in No.400 Highway 1A, this is the best way to connect with  
Western Provinces with 80 na of Industrial land, 10 ha of residential area and attracted 40 Industrial �elds. 
This is also an opportunity for real-estate Investors to develop leasing-apartment trend to support for experts
 at clean green Industrial �elds.  

Projects in Phuc Long:

- Sale factory project, leasing factory

- Sale o�ce project, leasing o�ce

- Sale house project, leasing house

- Sale land project, leasing land
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TVP STEEL LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
 HISTORY OF ESTABLISHMENT AND DEVELOPMENT

khánh thànhKhu công nghiệp Phúc Long
Phuc Long Industrial Park opened2012

2013
San lắp xong vào năm 2013, đầu

 

tư cơ sở hạ tầng & xử lí nước thải

 

Leveling complete,

 

invest 
infrastructure and sewage treatment

2014 Bắt đầu thu hút đầu tư

 

Start to attract investors

2016 Thu hút trên 30 nhà đầu tư
Attracted over 30 investors

2017Thu hút trên 48 nhà đầu tư
Attracted over 48 investors

Triển khai thực hiện dự án
KCN Phúc Long mở rộng
Implementation of the Phuc Long
Industrial Park Expansion Project

Lễ khỏi công dự án khu Tái Định Cư
 và Nhà Ở Xã Hội, Khu Công Nghiệp
 Phúc Long mở rộng

KCN Phúc Long mở rộng triển khai
giai đoạn 2
Phuc Long Industrial Park extension
- stage 2

2015Thu hút được trên 20 dự án

 

Attracted over 20 projects

Khu công nghiệp Phúc Long 
được thành lập

 25/11/2011

2018

2024

2026

Phuc Long Industrial Park established 
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Groundbreaking ceremony for the 
Resettlement and Social Housing 
Project in the expanded Phuc Long 
Industrial Zone.



TVP STEEL DỰ ÁN KHU CÔNG NGHIỆP PHÚC LONG GIAI ĐOẠN 1 : 80 ha
 PHUC LONG INDUSTRIAL PARK STAGE 1: 80 ha

DỰ ÁN BÁN NHÀ XƯỞNG, CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG
FACTORY FOR SALE AND LEASING

TVP STEEL DỰ ÁN KHU CÔNG NGHIỆP PHÚC LONG GIAI ĐOẠN 1 : 80 ha
 PHUC LONG INDUSTRIAL PARK STAGE 1: 80ha 

DỰ ÁN BÁN VĂN PHÒNG, CHO THUÊ VĂN PHÒNG
OFFICE FOR SALE AND LEASING
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TVP STEEL DỰ ÁN KHU CÔNG NGHIỆP PHÚC LONG GIAI ĐOẠN 1 : 80 ha
 PHUC LONG INDUSTRIAL PARK STAGE 1: 80 ha 

DỰ ÁN BÁN NHÀ Ở, CHO THUÊ NHÀ Ở
HOME FOR SALE AND LEASING

TVP STEEL DỰ ÁN KHU CÔNG NGHIỆP PHÚC LONG GIAI ĐOẠN 1 : 80 ha
 PHUC LONG INDUSTRIAL PARK STAGE 1: 80 

DỰ ÁN BÁN ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT
LAND FOR SALE AND LEASING
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TVP STEEL DỰ ÁN KHU CÔNG NGHIỆP PHÚC LONG MỞ RỘNG
 PHUC LONG INDUSTRIAL PARK STAGE 2: 334,5 ha

Dự án khu công nghiệp Phúc Long mở rộng tại xã Long Định, xã Phước Vân huyện Cần Đước và

xã Long Hiệp huyện Bến lức, tỉnh Long An với diện tích 334,5 ha đất công nghiệp và 100 ha khu 

dân cư.
Phuc Long Industrial Park expands at Long Dinh Phuc Long Industrial Park expands at Long Dinh Commune, 

Phuoc Van Commune, Can Duoc District and Long Hiep commune, Ben Luc District with the area of 334,5 ha 

industrial land and 100 ha residential land. 

TVP STEEL DỰ ÁN KHU CÔNG NGHIỆP PHÚC LONG MỞ RỘNG 
 PHUC LONG INDUSTRIAL PARK STAGE 2: 334,5 ha
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TVP STEEL DỰ ÁN KHU CÔNG NGHIỆP PHÚC LONG MỞ RỘNG
 PHUC LONG INDUSTRIAL PARK STAGE 2: 334,5 ha 

TVP STEEL DỰ ÁN KHU CÔNG NGHIỆP PHÚC LONG MỞ RỘNG
 PHUC LONG INDUSTRIAL PARK STAGE 2: 334,5 ha
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HỢP TÁC THÀNH CÔNG
SUCCESSFUL COOPERATION

Số 400 QL1, Ấp Bến Lức 9, Xã Bến Lức, Tỉnh Tây Ninh
ĐT: 0272.3632.455        Fax: 0272.3632.454         Web: tvpsteel.vn          Email: tvpsteel@tvpsteel.com.vn

TVP Steel


